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Part Speak

I.Vocabulary
1.Instead of				Thay vì  
2.Take a shower (v )			Tắm
3.Have a bath ( v )			Tắm
4.Hang  (v)				Treo , máng
5. Hang out ( v ) ( with sb )		đi chơi
6.energy (n )				Năng lượng 
7.energy  _ saving  (adj )		Tiết kiệm năng lượng
8.Suggest (v )				Đề nghị  
9. Suggestion ( n )			Lời (sự ) đề nghị
II. Grammar : Suggestion
Đưa ra một lời đề nghị và đáp lại lời đề nghị đó 
Để đưa ra một đề nghị ta có các cách sau  và các cách đáp lại lời đề nghị đó 
	Suggestion
	Response

	I suggest  +  Ving ……
I think  we should ……
Shall we  + V inf ………..?
Why don’t we  + Vinf ……………?
How about  + Vinf …………………?
What about  +  Vinf ……………….?
Let’s  + Vinf …………………………

	OK .
That ‘s a good idea .
All right .
No . I don’t want to  .
I prefer to ………
Let ‘s ………



III. Các em hãy viết lại một số câu đề nghị sau :
1.He uses plastic bags to wrap food. 
I suggest……………………………………………………….
2.She always turns on the lights when going to bed.
I suggest……………………………………………………….
3.They use too much coal , gas and oil .
I think they …………………………………………………..
4.How about going to the movies tonight ?
Let ‘s ……………………………………………………………
5.I don’t want to watch TV  for recreation .
Shall we……………………………………………………….?
6.He is having a toothache .
I think he …………………………………………………….. 
